
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

             
          Số:             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày    tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ năm 2019

Thực hiện công văn số 442/BGDĐT-ĐANN ngày 17/02/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại năm 2019, Sở
Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu xin báo cáo như sau:

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
"Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
dân giai đoạn 2017-2025";

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Công văn số 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án NNQG và đề xuất Kế
hoạch triển khai tại đơn vị;

Căn cứ Công văn số 3258/BGDĐT-ĐANN ngày 02/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào
tạo về việc hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
"Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
dân giai đoạn 2017-2025";

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Công văn số 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án NNQG và đề xuất Kế
hoạch triển khai tại đơn vị;
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Căn cứ Công văn số 3258/BGDĐT-ĐANN ngày 02/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào
tạo về việc hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019, quyết định ban hành
Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2025;

- Thông báo kết luận số 590/TB- UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh
về việc kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh
và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng 02 tiết/tuần đối với môn học tiếng Anh cho
học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh;

- Thông báo kết luận số 692/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Thường
trực UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị
quyết của HĐND tỉnh về tăng 02 tiết/tuần đối với môn học tiếng Anh cho học sinh  phổ
thông từ lớp 3 đến lớp 12 giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 10637/UBND-VP ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc thống
nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết về tăng 2 tiết/tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 giai
đoạn 2019-2025;

- Công văn số 300/HĐND-VP ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành
Nghị quyết tăng 2 tiết/tuần đối với môn tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp
12 giai đoạn 2019-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ
thông từ lớp 3 đến lớp 12 năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa –Vũng Tàu

1. Các hoạt động đã thực hiện năm 2019

1.1. Căn cứ Quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
“Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
dân giai đoạn 2017-2025”;

Thực hiện Công văn 3258/BGDĐT-ĐANN ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong
hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 và hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm
2018 và năm 2019 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia;
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Thực hiện Công văn 7988/UBND-VP ngày 14/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc giao Sở GDĐT hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025;

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án và Sở
GDĐT đã có Công văn số 1604/SGDĐT-GDTrH, Công văn số 1953/SGDĐT-GDTrH  và
Công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án dạy học ngoại ngữ giai
đoạn 2017-2025,  để lấy ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, các UBND huyện, thành phố thị
xã và các trường THPT, các phòng GDĐT. Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của
các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố,… Sở Giáo dục đã tiến hành nghiên
cứu, điều chỉnh, bổ sung vào bản dự thảo Kế hoạch. Đồng thời đăng tải lên cổng thông tin
điện tử của Tỉnh. 

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Sở GDĐT đã có Tờ trình số 362/TTr-SGDĐT, trình
UBND tỉnh xin phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 06/5/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc triển khai
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025” trên
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng Nghị quyết nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học
sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 trên địa
bàn tỉnh. Cụ thể:

1. Đảng ủy Sở đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban Giám đốc, trong đó
giao nhiệm vụ cụ thể: Đối với cấp trung học, phòng GDTrHTX phụ trách (PGĐ Nguyễn
Văn Ba chỉ đạo); đối với cấp Tiểu học, phòng GDMN-TH phụ trách, kinh phí, phòng
KHTC phụ trách (PGĐ Trần Thị Ngọc Châu chỉ đạo); xây dựng đội ngũ giáo viên, phòng
TCCB thực hiện (GĐ chỉ đạo); giao phòng GDTrHTX lập kế hoạch triển khai thực hiện
tăng 2 tiết/tuần đối với môn tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12. Trên cơ sở phân công, các
phòng chuyên môn đã khảo sát ý kiến từ các đơn vị và tiến hành viết Đề án.

2. Ngày 28/8/2018 Sở GDĐT đã ra công văn số 1604/SGDĐT-GDTrH về việc lấy ý
kiến góp ý dự thảo “Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025” tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu; đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến thực hiện “Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn
2017-2025”, trong đó có nội dung tăng 2 tiết Tiếng Anh/ tuần.

3. Ngày 17 tháng 10 năm 2018 Sở GDĐT đã ra công văn số 1953/SGDĐT-GDTrH
gửi Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin ý kiến góp ý dự thảo tờ trình của UBND, dự
thảo nghị quyết của HĐND phê duyệt “Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2019–2025”.
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Đồng thời, ban hành công văn số 1957/SGDĐT-GDTrH về việc đăng tải dự thảo Tờ trình
UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và dự thảo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 –
2025”, trong đó có nội dung tăng 2 tiết Tiếng Anh/ tuần (theo thông báo kết luận số
291/TB-SGDĐT ngày 01/02/2019).

4. Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị, gồm có
lãnh đạo Sở GDĐT, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Lãnh đạo và chuyên
viên phòng GDTrH-TX, Hiệu trưởng các trường THPT bàn về tăng 2 tiết tiếng Anh. Kết
luận Hội nghị, Giám Đốc Sở yêu cầu các đơn vị ở năm học này có kế hoạch về giáo viên
và cơ sở vật chất để tăng 02 tiết tiếng Anh/tuần cho tất cả các lớp học từ năm học 2019 –
2020; chỉ đạo các tổ, nhóm ngoại ngữ của các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể
(nội dung, thời lượng), khai thác 02 tiết này theo hướng tăng cường các hoạt động, rèn
luyện các kỹ năng, nhất là kỹ năng giao tiếp cho học sinh và báo cáo về Sở GDĐT (theo
thông báo kết luận số 286/TB-SGDĐT ngày 31/1/2019).

5. Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp gồm
lãnh đạo Sở GDĐT, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, lãnh đạo và chuyên
viên phòng GDTrH-TX, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cấp học các phòng GDĐT,
Hiệu trưởng các trường THCS bàn về việc tăng 2 tiết tiếng Anh. Kết luận hội nghị, Giám
Đốc Sở đã yêu cầu các đơn vị có kế hoạch chuẩn bị về đội ngũ và cơ sở vật chất ngay từ
năm học này để năm học 2019 – 2020 tăng 02 tiết tiếng Anh/ tuần ở tất cả các lớp học từ
khối 6 đến khối 9; chỉ đạo các tổ, nhóm ngoại ngữ của các đơn vị xây dựng kế hoạch triển
khai cụ thể (nội dung, thời lượng), khai thác 02 tiết này theo hướng tăng cường các hoạt
động, rèn luyện các kỹ năng, nhất là kỹ năng giao tiếp cho học sinh và báo cáo về Sở
GDĐT.

6. Ngày 25/2/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 362/TTr-SGDĐT về việc xin
phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
dân giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vì căn cứ pháp lý tăng 2 tiết tiếng Anh chưa phù hợp với đề án của Bộ Giáo dục về
thời lượng, do đó Sở tư pháp và Sở Giáo dục đã có cuộc họp giữa lãnh đạo Sở GDĐT và
lãnh đạo Sở Tư Pháp. Sau buổi làm việc, thống nhất về việc tách Đề án tăng 2 tiết Tiếng
Anh ra khỏi Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2025”.

7. Ngày 22/3/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 575/SGDĐT-GDTrHTX về
việc đăng tải dự thảo: Đề cương Nghị quyết HĐND, tờ trình UBND, báo cáo thực trạng,
báo cáo đánh giá tác động chính sách tăng 2 tiết/tuần đối với mộn học tiếng Anh cho học
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sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.

8. Ngày 22/3/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 582/SGDĐT-GDTrHTX góp
ý dự thảo: Đề cương Nghị quyết HĐND, tờ trình UBND, báo cáo thực trạng, báo cáo đánh
giá tác động chính sách tăng 2 tiết/tuần đối với mộn học tiếng Anh cho học sinh phổ thông
từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Ngày 30/5/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 98/BC-SGDĐT về việc Đánh
giá tác động của  chính sách  tăng 02 tiết/tuần đối với môn học tiếng Anh cho học sinh phổ
thông từ lớp 3 đến lớp 12 giai đoạn 2019-2025.

10. Ngày 31/5/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1107/SGDĐT-GDTrHTX
về việc rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên tiếng Anh đáp ứng đề án “Dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh.

11. Ngày 31/5/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1100/SGDĐT-GDTrHTX
về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tăng 2 tiết/tuần đối với
môn tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

12. Ngày 02/8/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1487/SGDĐT-GDTrHTX
về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tăng 2 tiết/tuần đối với
môn tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (lần 2).

13. Ngày 6/8/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1504/SGDĐT-GDTrHTX về
việc góp ý dự thảo: Đề cương Nghị quyết HĐND, tờ trình UBND, báo cáo thực trạng, báo
cáo đánh giá tác động chính sách tăng 2 tiết/tuần đối với mộn học tiếng Anh cho học sinh
phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(lần 2). 

14. Ngày 9/8/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1530/SGDĐT-GDTrHTX về
việc Công việc chuẩn bị triển khai kế hoạch tăng 2 tiết/ tuần đối với môn tiếng Anh từ năm
học 2019 – 2020.

15. Ngày 29/8/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1673/SGDĐT-GDTrHTX
về việc báo cáo hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tăng 2
tiết/tuần đối với mộn học tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 giai đoạn
2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

16. Ngày 04/9/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1694/SGDĐT-GDTrHTX về
việc Triển khai Khung PPCT thực hiện Kế hoạch tăng 2 tiết/ tuần đối với môn tiếng Anh ở
tất cả các lớp học từ lớp 6 đến lớp 12 từ năm học 2019 – 2020.
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17. Ngày 23/9/2019 Sở GDĐT đã ban hành công văn số 1852/TTr-SGDĐT về việc
xin cho Sở GDĐT thông qua Thường trực UBND tỉnh về tờ trình tăng 2 tiết/tuần đối với
môn tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp
3 đến lớp 12 giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

18. Ngày 01/10/2019 Sở GDĐT đã tiến hành cuộc họp gồm: lãnh đạo phòng GDĐT,
Hiệu trưởng 29 trường THPT và 89 hiệu trường trường THCS trong toàn tỉnh (Theo công
văn triệu tập 1919/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30/9/2019 của Sở GDĐT), để nắm lại tình
hình thực tế về phòng học, giáo viên tiếng Anh và giờ trội...trên cơ sở đó, Sở Giáo dục đã
thống nhất từ tháng 11 trở đi trường đủ điều kiện về phòng học về giáo viên tiếng Anh
(Giờ vượt trội không quá 200 tiết/năm) thì mới tổ chức tăng 2 tiết; đối với các trường
không đủ điều kiện thì chỉ thực hiện 1 hoặc 2 khối (theo công văn Số: 1988/SGDĐT-
GDTrHTX   ngày 08 tháng 10 năm 2019  V/v triển khai tăng 2 tiết/tuần đối với môn tiếng
Anh từ năm học 2019 – 2020).

19. Ngày 14 tháng 10 năm 2019 Sở Giáo dục đã ra công văn Số 2030/SGDĐT-
GDTrHTX ngày 14 tháng 10 năm 2019 V/v Báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tăng
02 tiết/tuần đối với môn tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 giai đoạn
2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

20.  Ngày  16/10/2019  Sở  GDĐT  tỉnh  Bà  Rịa  Vũng  Tàu  đã  ra  công  văn  số
2057/SGDĐT-GDTrHTX về việc góp ý dự thảo Tờ trình UBND, dự thảo Nghị quyết
HĐND về việc tăng 02 tiết/tuần đối với môn tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3
đến lớp 12 giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

21. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Sở Giáo dục đã tiến hành họp với hiệu trưởng các
trường THPT và THCS, lãnh đạo phòng Giáo dục để rà soát lại việc tổ chức dạy tăng 2 tiết
tiếng Anh và Sở Giáo dục đã chỉ đạo các trường trung học đủ điều kiện về phòng học và
giáo viên thì triển khai đủ cho tất cả các khối lớp, các trường chưa đủ điều kiện thì hiệu
trưởng linh động tổ chức cho những khối lớp nhưng phải cả khối lớp; Riêng tiểu học thì
chỉ tổ chức đối với các trường đủ giáo viên (không phải tính giờ trội).

Ngày 13/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã ra Nghị quyết số
123/2019/NQ-HĐND về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ
thông từ lớp 3 đến lớp 12 năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa –Vũng Tàu.

Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Sở GDĐT đã có văn bản 2492/SGDĐT-GDTrHTX
Triển khai Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng
cao năng lực sử dụng tiếng Anh thể hiện qua việc tăng 02 tiết/tuần đối với môn học tiếng
Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.
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Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Sở GDĐT đã có công văn 2561/SGDĐT-GDTrHTX,
họp 3 Sở: Nội vụ, Tài chính và Giáo dục và Đào tạo thống nhất về những quy định hợp
đồng thỉnh giảng giáo viên tiếng Anh tham gia dạy học tại các trường phổ thông trên địa
bàn tỉnh theo Kế hoạch nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ
lớp 3 đến lớp 12.

Trước đó, Sở GDĐT đã tổ chức thành lập ban biên soạn và tiến hành xây dựng
khung chương trình tiếng Anh để triển khai dạy tăng 2 tiết/tuần cho tất cả các khối từ lớp 3
đến lớp 12 (Công văn số 1694/SGDĐT-GDTrHTX ngày 04/9/2019 và Công văn số 2201/
SGDĐT-GDMNTH ngày 05/11/2019 của Sở GDĐT)

1.2. Việc triển khai dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông, trong đó có
chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm.

Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang triển khai thí điểm Chương trình tiếng
Anh 10 năm tại những trường THCS, THPT. Riêng các trường TH đã tiến hành tổ chức
thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm tại 100% các trường TH từ năm học 2017 –
2018.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng 2 tiết/tuần đối với
môn tiếng Anh (TH: thành 6 tiết/tuần, THCS, THPT: 4 tiết/tuần, và khối 9 THCS: 4
tiết/tuần) bắt đầu từ năm học 2020-2021 sẽ triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm tại
100% cac trường phổ thông.

 
Số lượng

không dạy và
học tiếng Anh

Số lượng dạy và học Tiếng Anh

Chương
trình 10

năm

Chương
trình khác

2 tiết/tuần 3 tiết/tuần 4 tiết/tuần
Hơn 4 tiết/

tuần

CẤP TIỂU HỌC
Số trường 134 134 0 0 0 134 x
Số học sinh (3,4,5) 111.210 111.210 0 0 0 111.210
Cụ thể số học sinh lớp 3 60.188 60.188 0 0 0 60.188
Số giáo viên tiếng Anh 321 321 0 0 0 321 x
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 1
Số trường 89 89 0 0 0 89 x
Số học sinh 72652 72652 0 0 0 72652
Số giáo viên tiếng Anh 0 0 x
Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 2

Số trường 0 0 0 0 0 0 0
Số học sinh 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên tiếng Anh 0 0 0 0 0 0 0
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 1
Số trường 29 29 0 0 0 29 0
Số học sinh 32436 32436 0 0 0 32436 0

Số giáo viên tiếng Anh 0 0 0 x 0

Dạy và học tiếng Anh là Ngoại ngữ 2

Số trường 0 0 0 0 0 0 0

Số học sinh 0 0 0 0 0 0 0

Số giáo viên tiếng Anh 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Việc triển khai các chương trình ngoại ngữ đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên tại địa phương.
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1.3.1. Việc triển khai các chương trình ngoại ngữ đối với giáo dục mầm non

- Hiện tại GDMN chỉ triển khai cho trẻ làm quen tiếng Anh, không triển khai ngoại
ngữ khác.

- Số lượng trường MN cho trẻ làm quen tiếng Anh: 16/181 trường chiếm tỉ lệ 8,84%;
Số học sinh tham gia 1.877/66.395 chiếm tỉ lệ 2,843%.

- Tổng số giáo viên tham gia tổ chức cho trẻ LQNN: 81 giáo viên, trong đó có 8 GV
bản ngữ, 15 GV nước ngoài không phải là người bản ngữ, 18 GV chuyên ngữ, 40 GVMN.

- Thời lượng: 2 - 4 tiết/tuần; mỗi tiết học từ 25 - 35 phút trong thời gian chính khóa
hoặc ngoại khóa.

- Tài liệu, giáo trình: Fun with Abcs (MN Sơn Ca-TP Bà Rịa;); Criket N for Nursery;
Criket 1,2,3 For Kindy 3,4,5 (Học viện Anh Quốc-TP Bà Rịa); English of children theo
chủ đề trong năm (MN Lan Anh, MN Thiên Thần Nhỏ, MG Ngọc Hà – Thị xã Phú Mỹ);
Cookie and friends Fingherprints (MN Thiên Minh- Vũng Tàu; MN Cây Táo- Vũng Tàu);
Super kids (Cơ sở tư thục Olympus- Vũng Tàu); Cdimex Language Learning. Tên sách:
Next  Move  Starter  của  NXB Macmillan  MG (Song  Ngữ-  Vũng  Tàu);  Customized
international play-based program dành cho các độ tuổi ( MN Kiddie Group – Vũng Tàu);
fingerprints (MN Hoa Trạng Nguyên – Vũng Tàu); Bộ tài liệu Làm quen Tiếng Anh dành
cho lứa tuổi mầm non của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
Happy Hearts của Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Đại Trường Phát.

- Kinh phí bằng nguồn xã hội hóa, do phụ huynh học sinh đóng góp, trên tinh thần tự
nguyện và thỏa thuận giữa phụ huynh, nhà trường và giáo viên (hoặc cơ sở quản lý giáo
viên) và thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Thuận lợi

+ UBND tỉnh đã cho phép GDMN triển khai dạy trẻ mầm non tiếng Anh 2 tiết/tuần
(Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch triển
khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-
2025” trên địa bàn tỉnh);

+ Phụ huynh có nhu cầu cho trẻ làm quen với tiếng Anh;

+ Sở GDDT đã thẩm định được một số bộ tài liệu cho trẻ làm quen tiếng Anh và
thẩm định Chương trình dạy ngoại ngữ trẻ mẫu giáo cho 03 trung tâm trên địa bàn tỉnh.
(Tài liệu được thẩm định: “Happy Hearts us” của Công ty Cổ phần Đại Trường Phát biên
bản thẩm định ngày 26/7/2016; Công văn số 2272/SGDĐT-GDMNTH ngày 19/11/2019
V/v kết quả thẩm định Bộ tài liệu Làm quen Tiếng Anh dành cho lứa tuổi mầm non của
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam; 
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Thông báo số 2455/SGDĐT-GDMNTH ngày 13/12/2019, thông báo kết quả thẩm
định Chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của Trung tâm ngoại ngữ Quốc
Tế AMA Vũng Tàu; Thông báo số 2505/TB-SGDĐT ngày 20/12/2019, thông báo Kết
quả thẩm định Chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của Trung tâm Ngoại
ngữ Hoa Việt; Thông báo số 2521/TB-SGDĐT ngày 23/12/2019, thông báo Kết quả thẩm
định Chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ  mẫu giáo của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc
Tế Sunshine; Thông báo số 2522/TB-SGDĐT, ngày 23/12/2019, Thông báo Kết quả thẩm
định Chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của Công ty TNHH Đào tạo và
Phát triển Giáo dục Neverland

Khó khăn

+ Tài liệu, giáo trình chưa có sự chỉ đạo đồng nhất từ Bộ GDĐT;

+ Các huyện nông thôn, vùng sâu, bộ phận phụ huynh còn khó khăn chưa có điều
kiện cho trẻ làm quen tiếng Anh;

- Định hướng trong thời gian tới

Trong thời gian chờ Bộ GDĐT ban hành chương trình làm quen với ngoại ngữ, Sở
GDĐT tiếp tục thẩm định chương trình, giáo trình dạy trẻ mầm non làm quen Tiếng Anh
theo chỉ đạo tại công văn số 1303/BGDĐT-GDMN, ngày 18/3/2014 của Bộ GDĐT.

Chỉ đạo các đơn vị cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ được thực hiện một cách
nhẹ nhàng, thoải mái thông qua các trò chơi, bài hát, tranh ảnh…  tạo niềm vui, hứng thú
cho trẻ khi được làm quen với một ngôn ngữ mới, không ảnh hưởng đến việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non, việc huy động trẻ ra lớp và phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ em năm tuổi.

Kiểm tra các điều kiện, việc tổ chức cho trẻ làm quen Tiếng Anh tại các cơ sở
GDMN.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội về hoạt động
LQNN  cho trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới mới giáo dục; tạo môi trường, điều
kiện thuận lợi cho việc dạy và học ngoại ngữ.

1.3.2. Việc triển khai các chương trình ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông.

- Ngoại ngữ 1 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Tiếng Anh. 

- Ngoài ra, một số trường THPT tổ chức dạy tiếng Nhật, tiếng Pháp là ngoại ngữ 2.
Cụ thể:

+ 01 trường THPT (THPT Vũng Tàu) triển khai dạy tiếng Pháp là ngoại ngữ 2 cho
cả 03 khối 10, 11 và 12 với 19 lớp, 738 học sinh; 

Tài liệu sử dụng là NET ADO 1, 2, 3 của Nhà Xuất bản Giáo dục.
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+ 08 trường THPT dạy tiếng Nhật là ngoại ngữ 2 cho cả 03 khối 10, 11 và 12 với 134
lớp, 5459 học sinh. 

Tài liệu sử dụng là Sách Giáo khoa tiếng Nhật 6, 7 của Nhà Xuất bản Giáo dục. 

Cụ thể:

T
TT

Trường THPT
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS

1 Chuyên Lê Quý Đôn 3 93 3 85 0 0
2 Nguyễn Huệ 6 262 7 307 3 131
3 Đinh Tiên Hoàng 9 396 7 303 6 244
4 Vũng Tàu 9 405 14 648 11 486
5 Châu Thành 6 251 6 160 5 142
6 Bà Rịa 5 200 5 207 5 163
7 Phú Mỹ 6 260 5 209 4 171
8 Trần Hưng Đạo 3 100 3 113 3 123

Tổng 47 1967 50 2032 37 1460

1.3.3. Các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
chưa triển khai dạy học ngoại ngữ. 

1.4. Việc triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ đối với các môn học và dạy các môn học
khác bằng ngoại ngữ.

- Việc triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ đối với các môn học và dạy các môn học
khác bằng tiếng Anh ở Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ mang tính thí điểm tại các trường đáp ứng
những điều kiện cần thiết: 

+ THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Vũng Tàu, THPT Châu Thành, …

+ THCS Nguyễn An Ninh, Lê Quang Cường ….

+ TH Song Ngữ, Hạ Long, ……

- Dự kiến từ năm học 2020 – 2021, sẽ mở rộng việc dạy các môn khoa học bằng
Tiếng Anh:

+ Tiến hành sàng lọc những giáo viên dạy các môn khoa học có năng lực Tiếng Anh
khá, tốt bổ sung cho đội ngũ đã được bồi dưỡng;

+ Tiếp tục bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên dạy các môn khoa học;

+ Ra văn bản, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

1.5. Công tác rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm
theo chương trình của Đề án và hoạt động của địa phương đối với đội ngũ giáo viên phổ
thông; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, thi, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ tại địa phương

Trong những năm qua từ năm 2013, Sở GDĐT được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh BR-VT đã chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và kỹ năng,
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phương pháp sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên tiếng Anh cấp TH,
THCS, THPT và Cao đẳng Sư phạm trong toàn tỉnh. 

Số liệu cụ thể tính đến cuối năm 2019: 

TT
Cấp
học

Số lượng 
giáo viên 
tiếng Anh

Năng lực
ngôn ngữ

Bồi dưỡng năng lực sư
phạm, CNTT

Ghi chú
Chuẩn

Chưa 
chuẩn

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

1 THPT 237 217 20 216 20 7 GV quá tuổi
2 THCS 411 387 24 365 45 5 GV quá tuổi
3 TH 308 247 61 244 63

TỔNG 956 851 105 825 128  

Việc tiếp tục tổ chức bồi dưỡng để đội ngũ giáo viên tiếng Anh được bổ sung
kiến thức là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho giáo viên thi đạt chuẩn khung năng lực
ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ của Chính phủ đã thông qua là cần thiết. Tuy nhiên,
việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại nước ngoài của tỉnh nhà cần được chú trọng
đẩy mạnh hơn.

Như vậy số lượng giáo viên tiếng Anh ở các trường phổ thông công lập cần
phải tiếp tục thực hiện bồi dưỡng trong năm 2020. Số lượng này bao gồm cả những
giáo viên được tuyển mới nhưng chưa đạt chuẩn.

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuẩn B2: 80 gv (THCS, TH)
2. Bồi dưỡng phương pháp sư phạm:            116 gv (THPT, THCS và TH)
3. Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên dạy các môn khoa học: 25

1.6. Hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ tại địa phương

- Phát triển và nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường ngoại ngữ tại các cơ sở
giáo dục.

- Xây dựng và phát triển môi trường học tập ngoại ngữ, ưu tiên các hoạt động theo
định hướng nghề nghiệp, phục vụ nhu cầu công việc.

- Tiếp tục triển khai Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của
UBND tỉnh về quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trên địa bàn Bà Rịa –
Vũng Tàu, nhằm khuyến khích phong trào học ngoại ngữ trong học sinh toàn tỉnh.

- Tổ chức các sân chơi, tạo cơ hội cho học sinh, giáo viên sử dụng ngoại ngữ như câu
lạc bộ, hội thi Olympic, Festival tiếng Anh các cấp…

1.7. Hoạt động hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin- truyền thông giới thiệu và phổ biến
rộng rãi chủ trương, chính sách đổi mới trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ; các chương
trình, tài liệu, phần mềm và các nguồn học liệu thiết thực, cách làm hay, kinh nghiệm làm
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tốt của các trường sao cho phù hợp với các đối tượng người học; tuyên dương và giới thiệu
các điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ đạt hiệu quả tốt;

- Xây dựng một chương trình “Tiếng Anh trên truyền hình” nhằm nhằm giới thiệu,
quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, kinh tế, giáo
dục ....của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.8. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy và học ngoại ngữ

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng thiết bị
phục vụ dạy học ngoại ngữ được trang bị ở một số trường đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị, phần mềm, các chương trình học trực
tuyến, các nguồn học liệu mở, điện tử phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình, tài liệu,
phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học ngoại ngữ.

-  Sử dụng có hiệu quả các phòng học ngoại ngữ đã được trang bị ở 134 trường trong
toàn tỉnh. (Tiểu học: 78, THCS: 44 và THPT: 20) 

1.9. Hoạt động xã hội hóa dạy và học ngoại ngữ

- Thu hút và huy động các nguồn lực quốc tế để bồi dưỡng nâng cao năng lực đội
ngũ.

- Tăng cường triển khai Kế hoạch thuê giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy trong
các trường phổ thông trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh;

1.10. Các hoạt động khác

- Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực học sinh;

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức ngôn ngữ học thuật chuyên môn trong giảng dạy
tiếng Anh;

- Bồi dưỡng cho giáo viên cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng
tạo; phương pháp dạy học tích cực, đổi mới phương pháp….

- Bồi dưỡng nâng cao và đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy và học tương tác;

- Tổ chức hội thảo xây dựng định dạng đề thi, đề kiểm tra phù hợp với tình hình mới,
chú trọng vào khả năng đọc hiểu và giao tiếp (hạn chế ngữ pháp, học thuật). (Một hội thảo
trong 02 ngày x 3 khối)

- Đưa bộ môn tiếng Anh thành một trong những tiêu chí tuyển sinh đầu cấp (một
trong những môn bắt buộc).
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- Tập huấn triển khai cho giáo viên tiếng Anh về việc triển khai các hoạt động thực
hiện các dự án học tập (Project-based learning), và áp dụng các hình thức kiểm tra, đánh
giá học sinh. 

- Xây dựng ngân hàng tài liệu ôn tập, luyện tập cho cả thầy và trò.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kiểm tra đánh giá để
thực hiện đánh giá kết quả học tập cuối năm, cuối cấp cho học sinh các cấp. Đảm bảo đánh
giá đầy đủ 4 kỹ năng nhằm đáp ứng yều cầu đối với học sinh tiểu học.(3 đợt x 1 ngày)

- Tổ chức triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 5, 9 và 12 (chương
trình 10 năm), đáp ứng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam.

- Tăng cường triển khai nhân rộng hoạt động xây dựng giáo án điện tử E-Learning
cho giáo viên tiếng Anh các cấp.

2.  Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân  

- Ngân sách trung ương: 

Thực hiện theo kế hoạch và phân bổ kinh phí của Ban Quản lý ĐANN Quốc gia.
Cụ thể: Cử 125 giáo viên dạy tiếng Anh tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm
2019  do  Trung  tâm  Đào  tạo  khu  vực  SEAMEO  thực  hiện.  (theo  Công  văn  số
2279/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG theo kinh phí năm 2019)

- Ngân sách địa phương:

Tập trung xây dựng kế hoạch tăng 02 tiết/ tuần đối với môn tiếng Anh cho tất cả các
lớp từ lớp 3 đến lớp 12 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Kinh phí biên tập khung chương trình tăng 2 tiết;

+ Kinh phí tập huấn triển khai khung chương trình tăng 2 tiết;

4. Đề xuất, kiến nghị

Đối với Bộ GDĐT và Ban quản lý Đề án ngoại ngữ Quốc gia

- Đề nghị sớm ban hành văn bản quy định về định mức giáo viên ngoại ngữ/lớp đối
với các cấp học Tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình Sách giáo khoa mới (10 năm)
để địa phương triển khai thực hiện được thuận lợi.

- Đề nghị ban hành văn bản quy định về nội dung chi và mức chi cho việc bồi dưỡng
giáo viên ngoại ngữ trong nước, nước ngoài và việc thuê mướn giáo viên nước ngoài vào
dạy tại Việt Nam... để địa phương xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí theo đúng quy
định.
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- Ban hành văn bản hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm, phân bổ kinh phí
hoạt động kịp thời để địa phương chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động tránh
trùng lắp, chồng chéo.

- Có văn bản quy định bổ sung về chứng chỉ năng lực ngôn ngữ đối với những cá
nhân đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên.

Trân trọng báo cáo ./.

 
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- BQL Đề án NNQG;
- UBND tỉnh;
- Các Phó Giám đốc (để biết)
- KHTC, TCCB, GDMN-TH;
- Lưu: VT, GDTrHTX.PhươngBT.

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ba
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